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BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản 

và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển  

nông thôn tỉnh An Giang 

 

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 274/SNNPTNT-VP ngày 05/02/2024 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị thẩm định dự thảo 

Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Tư pháp đã tổ 

chức thẩm định và báo cáo kết quả như sau: 

I. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang. 

II. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Quyết 

định với hệ thống pháp luật 

Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 

04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, quy định: 

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-

CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

(sau đây gọi chung là sở) 

13. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau: 

“Điều 12. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

… 

2. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chi cục thuộc sở phù 

hợp với hướng dẫn của bộ quản lý ngành, lĩnh vực; quyết định việc thành lập 

chi cục thuộc sở và cơ cấu tổ chức của chi cục thuộc sở theo quy định tại Nghị 

định này.”.  

Điểm d khoản 1 Điều 2 Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT ngày 

30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn 
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chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và 

phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, quy định: 

 “Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 

… 

d) Dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở, chi cục thuộc Sở; dự thảo quyết định thành lập, tổ chức lại, 

giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở theo quy định của pháp luật;”. 

Điều 3 Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT quy định: 

“Điều 3. Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

1. Việc thành lập chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(bao gồm cả tổ chức bên trong) phải phù hợp với quy định của pháp luật chuyên 

ngành và đáp ứng đủ tiêu chí thành lập theo quy định tại Nghị định số 

107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết tắt là Nghị định số 

107/2020/NĐ-CP). 

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn: 

g) Chi cục về lĩnh vực chất lượng, chế biến và phát triển thị trường giúp 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chức năng tham 

mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật 

về chất lượng, an toàn thực phẩm, chế biến và phát triển thị trường nông, lâm, 

thủy sản và muối theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa, 

an toàn thực phẩm;… 

…”. 

Điều 28 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 quy 

định: 

“Điều 28. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định để quy định: 

1. Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật 

của cơ quan nhà nước cấp trên.” 

Căn cứ các quy định trên, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy 

định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý 

chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh An Giang là cần thiết và đúng thẩm quyền. 

III. Dự thảo Quyết định 
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1. Tên gọi dự thảo Quyết định: Đề nghị điều chỉnh như sau “Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất 

lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh An Giang”. Đồng thời, rà soát và điều chỉnh cho các nội dung còn lại 

tại dự thảo Quyết định và dự thảo Tờ trình. 

2. Căn cứ ban hành văn bản: Đề nghị bổ sung cụm từ “Bộ trưởng” trước 

cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” (căn cứ số 06). 

3. Điều 1: Đề nghị bỏ cụm từ “Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy 

sản” sau cụm từ “Chi cục” do đã quy ước viết tắt (tại khoản 2, 3). Đồng thời, rà 

soát và điều chỉnh cho các nội dung còn lại tại dự thảo cho thống nhất. 

4. Điều 2 

a) Tại điểm b khoản 1: Đề nghị rà soát tỉnh An Giang có “sản xuất muối” 

hay không. 

b) Tại điểm khoản 2: Đề nghị rà soát địa phương có thực hiện hoạt động 

“diêm nghiệp” hay không, “diêm nghiệp” và “muối” là một ngành nghề hay là 

hai. 

c) Tại khoản 5: Đề nghị rà soát cụm từ “phân công” là theo sự phân công 

của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hay Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 

d) Tại khoản 7, 8: Nhằm đảm bảo quy định phù hợp với chức năng và 

thẩm quyền, do đó đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát cụm từ “phân cấp” có đảm 

bảo theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

ngày 19/6/2015. Ngoài ra, đề nghị rà soát Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh có “ủy quyền”, “phân công” cho Chi cục 

Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thực hiện các nhiệm vụ tại khoản 

7 hay không. 

5. Điều 3: Đề nghị thống nhất cụm từ “Giám đốc Sở” hay “Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”. 

6. Nơi nhận: Đề nghị điều chỉnh các dấu gạch nối giữa các cụm từ tại 

phần nơi nhận thành dấu gạch nối ngắn; điều chỉnh cụm từ “Công báo tỉnh” 

thành “Trung tâm Công báo - Tin học”. 

IV. Dự thảo Tờ trình 

1. Trích yếu Tờ trình: Đề nghị điều chỉnh theo góp ý tại dự thảo Quyết 

định. Đồng thời, điều chỉnh cho các nội dung còn lại tại dự thảo. 

2. Nội dung trước Mục I: Đề nghị không viết hoa từ “Sửa” (dòng số 04); 

điều chỉnh “ngày 04 tháng 04 năm 2014” thành “ngày 04 tháng 4 năm 2014” 

(dòng số 04); bổ sung cụm từ “Bộ trưởng” trước cụm từ “Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn” (dòng thứ 05, 06). 

3. Mục I: Đề nghị bỏ cụm từ “ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng 

… cấp huyện, “ngày 17 tháng 11 năm 2023 … tỉnh An Giang” (tại đoạn 2 khoản 
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1) theo quy định viện dẫn văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, điều chỉnh 

cho các nội dung còn lại tại dự thảo. 

4. Mục III: Đề nghị điều chỉnh “ngày 07 tháng 04 năm 2023” thành “ngày 

07 tháng 4 năm 2023”; thống nhất trình bày ngày, tháng, năm tại đoạn 2 so với 

các nội dung còn lại tại dự thảo. 

5. Phần “Xin gửi kèm theo:”: Đề nghị điều chỉnh như sau: “Xin gửi kèm 

theo: (1) Dự thảo Quyết định; (2) Báo cáo thẩm định; (3) Báo cáo giải trình, 

tiếp thu ý kiến thẩm định; (4) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của 

cơ quan, tổ chức, cá nhân)”. 

V. Ý kiến khác 

Tại Mục I dự thảo Tờ trình dự thảo Quyết định có đề cập việc thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và 

Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hiện nay đang thực 

hiện theo Quyết định số 12/QĐ-SNNPTNT ngày 08/01/2020 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và 

Thủy sản. Do đó, trong quá trình xây dựng và ban hành Quyết định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục cục Quản lý chất lượng 

Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

theo quy định hiện hành, đề xuất cơ quan soạn thảo tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh hình thức xử lý Quyết định số 12/QĐ-SNNPTNT cho phù hợp. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Tư pháp kính gửi Quý cơ 

quan./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, XDKT&TDTHPL. 

 

 

 

 

 

Cao Thanh Sơn 
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